TỔNG ÔN CHƯƠNG 2
A.  ĐỀ
II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1.  Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là . Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là  và áp suất trong các lốp xe là . Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời. Hằng số Boltzmann.  
a) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động nhiệt va chạm với thành lốp gây ra áp suất lên thành lốp
b) Số mol khí trong mỗi lốp xe là 264 mol
c) Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến . Cho rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Áp suất trong lốp ở nhiệt độ mới này là 
d) Khi nhiệt độ tăng lên đến  thì độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự gia tăng nhiệt độ này là  .

Câu 2.  Một bình chứa oxygen (O2) sử dụng trong y tế có thể tích 14 lít, áp suất 15.106 Pa và nhiệt độ phòng 270C. Hằng số Boltzmann. Biết khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol.Tìm Đúng_ Sai các ý sau:
a) Nếu nhiệt độ tuyệt đội khí oxygen tăng lên gấp đôi thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí tăng lên gấp bốn.
b) Khối lượng oxygen trong bình là 2,696 g.
c) Cứ 1 lít khí oxygen thì có 3,62.1024 phân tử oxygen.
d) Theo thông tin từ bộ y tế, thông thường đối với một bệnh nhân mắc bệnh COVID 19 được chỉ định dùng liệu pháp oxi, thì người bệnh cần được cung cấp trung bình 6 lít oxygen (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong 15 phút. Với tốc độ thở như vậy thì sau 80 giờ người đó dùng hết bình oxygen 14 lít.

[image: ]Câu 3. Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Nếu một thợ lặn từ độ sâu 25 m nổi lên mặt nước quá nhanh, Nitơ không vận chuyển kịp đến phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể hình thành các bọt khí gây nguy hiểm.  Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Cho biết khối lượng riêng của nước là .Tìm Đúng_ Sai các ý sau:
a) 
Khi nổi lên mặt nước áp suất tại mặt nước khi đó bằng áp suất khí quyển 
b) Khi nổi lên mặt nước đột ngột và quá nhanh, áp suất giảm đột ngột làm các bọt khí Nitơ nở ra, to dần gây tắc mạch chèn ép các tế bào thần kinh gây liệt, tổn thương các cơ quan…
c) 
 Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 25m là 
d) 

Khi ở độ sâu 25 m thể tích của bọt khí Nitơ chiếm , khi lên đến mặt nước thể tích của bọt khí này là .
Câu 4. Hình bên là đồ thị trong hệ toạ độ  biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng khí Helium (xem như khí lí tưởng) được chứa trong một bình kín. Xem như bình cách nhiệt (bỏ qua những thất thoát về nhiệt ra bên ngoài môi trường và lên bình chứa). Cho biết nhiệt độ ban đầu .Tìm Đúng_ Sai các ý sau:
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a) Từ (1) sang (2) là quá trình đẳng tích, từ (1) sang (3) là quá trình đẳng nhiệt
b) Nhiệt độ tại trạng thái (2) là 
c) Nhiệt độ tại trạng thái (2) là 
d) Sự biến đổi trạng thái khí từ (1) đến (3) làm tăng nội năng của khối khí.

[image: ]Câu 5. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu có giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất NaN3 , khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân huỷ tạo thành Na và khí N2. Khí N2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi lên, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái.Tìm Đúng_ Sai các ý sau:
a) Cứ 2 phân tử NaN3 (Natri azua) phân hủy thì có 3 phân tử khí N2 (nitrogen) được tạo ra
b) Biết trong túi chứa 100 g NaN3 thì số mol NaN3 tham gia phân hủy là 2,7 mol.
c) Biết trong túi chứa 100 g NaN3. Lượng chất khí N2, được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân huỷ NaN3 bằng 64,6 g.
d) Biết thể tích túi khí khi phồng lên có độ lớn tới 48 lít. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân huỷ. Áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ là 30°C bằng 2,1.105Pa

Câu 6. Một xilanh tiết diện S kín hai đầu và có pittong cách nhiệt được đặt nằm ngang. Pittong ở vị trí chia xialnh thành hai phần bằng nhau, chiều dài của xilanh 60 cm. Mỗi phần chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ  áp suất 2 atm. 
[image: ]
a) Khi pittong ở trạng thái cân bằng, áp suất của hai khối khí bằng nhau.
b)  Khi đun nóng khối khi bên trái, thì pittong dịch chuyển sang bên phải
c) Phải đun nóng khí ở một bên thêm 300K để pittong dịch chuyển 2 cm
c) 
 Áp suất của khí khi pittong đã dịch chuyển 2 cm là 
III. PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Một hộp hình lập phương (có 6 mặt), và có cạnh 10 cm chứa khí lí tưởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ  và áp suất . Cho số Avogadro . Số phân tử khí chuyển động đập vào một mặt hộp là  phân tử. Giá trị X là bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân



Câu 2. Một vận động viên leo núi trong mỗi nhịp thở luôn hít vào 2g không khí. Biết rằng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 101,3 kPa, nhiệt độ ) là . Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 79,8 kPa và nhiệt độ  thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở là bao nhiêu lít ? (Viết kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)





[image: ]Câu 3. Một nồi áp suất có van có trọng lượng không đáng kể và một lỗ tròn diện tích  luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng và luôn bị nén 1 cm. Bỏ qua ma sát. Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển , có nhiệt độ  thì đến nhiệt độ bao nhiêu  van sẽ mở ra ? (Viết kết quả đến phần nguyên)


[image: ]Câu 4. Một bình kín có thể tích 0,10 m3 chứa khí hydrogen ở nhiệt độ 250C và áp suất 6,0.105Pa. Khối lượng của phân tử khí hydrogen là kg. Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân tử hydrogen trong bình là X.103 m/s. Tìm giá trị của X (Kết quả viết đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy thập phân).


Câu 5. Một khí cầu có thể tích  và khối lượng vỏ  được bơm không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 270C và áp suất 1 atm ; khối lượng mol của không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10-3kg/mol. Để khí cầu bắt đầu bay lên thì không khí nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu 0C? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)
B. HƯỚNG DẪN CHẤM
II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Câu 1.
a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d)  Sai 

Câu 2.
a) Sai

. Khi nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên gấp đôi thì động năng tịnh tiến trung bình cũng tăng lên gấp đôi.
b) Sai


c) Đúng

Áp dụng: (Phân tử/m3)
d) Sai
Áp dụng phương trình trạng thái:
Trạng thái 1: Lượng khí bị nén ở trong bình.
Trạng thái 2: Lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn được đưa vào bệnh nhân.

 phút = 78,6 giờ
Câu 3
a) Đúng.
b) Đúng
c) 
Sai
d) Đúng


Câu 4.
a) Sai. 
b) Sai
Quá trình  là quá trình đẳng tích ( , áp suất tăng từ  atm đến .:


c) Đúng
· Quá trình  là quá trình đẳng áp  thể tích tăng từ  dến .
Ta có : 
d) Đúng
Câu 5. 
a) Đúng.

 Phương trình phân hủy NaN3 (Natri azua): 
b) Sai

 Số mol NaN3 tham gia phân hủy: 
c) Đúng


Số mol khí : 
d) Sai

Áp dụng: 
Câu 6. 
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai


d) 

III. PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1.
Số phân tử khí chứa trong hộp:

Số phân tử khí đập vào một mặt hộp:  phân tử.
Ghi kết quả là 4,95
Câu 2.

2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích: 

Số mol không khí người đó hít vào: 

Áp dụng công thức 
Ghi kết quả là 1,87
Câu 3
· 
Trạng thái 1: ;
· 
 Trạng thái 2: 
· 
Theo quá trình đẳng tích: .
Ghi kết quả là 417
Câu 4.

*Từ phương trình Cla-pê-rôn: ta suy ra:



*Áp dụng: m/s
Ghi kết quả là 1,9
Câu 5.

*Ở đktc:  






*Gọi  ;  và  lần lượt là khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ , không khí bên ngoài ở nhiệt độ và không khí nóng bên trong khí cầu 
*Điều kiện tối thiểu để khí cầu có thể bay lên: 



 (1)

*Xét quá trình đẳng áp: 

 

Chú ý: Do cùng một lượng khí nên 
Ghi kết quả là 108


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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